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  n  n s : 72/2019/HS-PT 

N   : 22-8-2019 

 

NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Phan Minh Dũn  

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Kim Đồng  

Ông Huỳnh Văn Hiệp 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Qu c Huy, Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Đ o, Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý s  93/2019/TLPT-HS, ngày 

25/7/2019 đ i với bị cáo Trần Đỗ Qu c Đ; do có kháng cáo của bị c o đ i với 

B n án hình sự sơ thẩm s  s  84/2019/HS-ST ngày 18/6/2019 của Tòa  n nhân 

dân hu ện Đức Trọn , tỉnh Lâm Đồng. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ v  tên: Trầ   ỗ Quố   , sinh năm 1985. Nơi ĐKNKTT và cư trú: Tổ 

7, thôn NH, xã LH, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nghề nghiệp: Không. 

Trình độ học vấn: 9/12. Qu c tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Con ông Trần Tuấn 

H (đã chết) v  b  Đỗ Thị Ng, sinh năm 1960. Vợ: Nguyễn Thị Cẩm T, sinh năm 

1993 v  chưa có con. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 15/01/2019 đến n    29/03/2019 được tại ngoại. Có mặt. 

Vụ án còn có các bị hại, người liên quan không có kháng cáo, vụ án không 

bị kháng nghị. 

     U    Ụ   : 

Theo các t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ  n được tóm tắt như sau: 

Bị cáo Trần Đỗ Qu c Đ do thiếu tiền tiêu x i đã n   sinh ý định chiếm 

đoạt tài s n. Bị c o Đ đã thực hiện hành vi trộm cắp tài s n tại địa bàn huyện 
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Đức Trọn  v  h nh vi cướp giật tài s n tại địa bàn huyện Đơn Dươn  cụ thể như 

sau: 

Vụ thứ nhất: Vào kho ng 10 giờ ngày 04/12/2018, Bị c o Đ điều khiển xe 

máy biển kiểm soát 60X3-4431 đến tiệm thiết bị điện của chị Dươn  Thị Ngọc 

để mua đồ. Bị c o Đ lợi dụn  sơ hở mất c nh giác của chị Ngọc khi b n h n  đã 

lén lút lấy trộm chiếc điện thoại di độn  Samsun  J7 Pro, sau đó đem b n tại 

tiệm điện thoại di động Vĩnh H o ở thị trấn Liên N hĩa được s  tiền 2.600.000 

đồng. 

Vụ thứ hai: Vào kho ng 15 giờ ngày 06/12/2018, Bị c o Đ điều khiển xe 

máy biển kiểm soát 60X3-4431 đến tiệm bán giấ  d n tường của chị Lữ Thị 

Quỳnh Liên để mua đồ. Bị c o Đ lợi dụn  sơ hở mất c nh giác của chị Liên khi 

b n h n  đã lén lút lấy trộm chiếc điện thoại di độn  Iphone 7plus m u đỏ của 

chị Liên để trên b n sau đó tẩu tho t v  đem b n tại tiệm điện thoại di động Cẩm 

Đ o ở thị trấn Liên N hĩa được s  tiền 3.200.000 đồng. 

Tại kết luận định giá tài s n s  21/KL – HĐĐG n    15/01/2019 của Hội 

đồn  định  i  đã x c định 01 chiếc điện thoại di động Samsung J7 Pro trị giá là 

3.000.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động Iphone 7 Plus trị giá là 

11.000.000 đồng. 

 Vụ thứ ba: Kho ng 16 giờ ngày 24/12/2018, Bị c o Đ một mình điều 

khiển xe máy biển kiểm soát 60X3-4431 đi từ Phi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng 

theo Qu c Lộ 27 về hướng Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dươn . Khi tới khu vực Su i 

Thôn , Đạ Ròn, huyện Đơn Dươn  thì ph t hiện chị Nguyễn Thị Út Tâm đan  

chạ  xe m   có để điện thoại di động hiệu OPPO A3S m u đỏ ở túi quần sau 

bên trái nên bị c o Đ n y sinh ý định chiếm đoạt. Bị c o Đ đi theo sau, khi đến 

đoạn đường vắn  n ười tại Su i Thông, Bị c o Đ tăn  t c và áp sát rồi dùng tay 

ph i giật chiếc điện thoại trên của chị Út Tâm v  tăn   a tẩu thoát. Sau đó bị cáo 

Đ đem b n chiếc điện thoại trên tại cửa h n  ĐTDĐ Cẩm Đ o ở thị trấn Liên 

N hĩa được s  tiền 1.200.000đồng. 

Tại kết luận định giá tài s n s  04/2019/  /HĐĐGTS n    15/01/2019 

của Hội đồn  định  i  đã x c định điện thoại di động hiệu OPPO A3S trị giá là 

3.400.000đồng.  

Ngoài ra bị c o Đ còn khai nhận thực hiện thêm một vụ cướp giật tài s n 

vào thời gian kho ng tháng 10/2018 tại khu vực đường nhựa gần hàng rào c ng 

h n  khôn  Liên Khươn  thuộc Lô 90 thị trấn Liên N hĩa, huyện Đức Trọng. Bị 

c o Đ phát hiện 01 phụ nữ điều khiển xe máy (bị cáo không nhớ rõ đặc điểm 

n ười v  phươn  tiện) đi cùn  chiều phía trước có để điện thoại Samsung sau túi 

quần, Đ áp sát giật điện thoại và tẩu tho t, sau đó b n được 900.000đồng. Cơ 

quan C nh s t điều tra Công an huyện Đức Trọn  đã tiến hành xác minh vụ việc 

trên. Tuy nhiên, tại thời  ian trên khôn  có ai đến cơ quan Côn  an trình b o, vì 

vậ  t ch ra khi n o x c định được n ười bị hại sẽ điều tra làm rõ và xử lý sau. 
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 Về vật chứn : Đ i với 03 m   điện thoại di động mà bị c o Đ chiếm đoạt 

gồm 01 điện thoại di động hiệu OPPO A3S, 01 điện thoại di động hiệu Samsung 

J7 Pro, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus. Cơ quan điều tra đã tiến hành 

xác minh tuy nhiên không thu hồi được. 

Cơ quan điều tra đã thu  iữ đồ vật, phươn  tiện gồm: 01 xe máy hiệu 

Yamaha Mio Ultimo m u đen, biển kiểm soát 60X3-4431 s  máy 007023, s  

khun  007023 kèm đăn  ký xe man  tên N u ễn Đình Quan , n ụ tại khu 15, 

Lon  Đức, Lon  Th nh, Đồng Nai. Xe máy trên bị c o Đ khai nhận mượn của 

em ruột tên Trần Đỗ Th o My, sinh năm 1993, trú tại: Thôn N hĩa Hiệp, xã 

Liên Hiệp, huyện Đức Trọn  để đi l m. Sau đó bị c o Đ sử dụn  l m phươn  

tiện gây án. Qua làm việc với Trần Đỗ Th o M  x c định xe máy biển kiểm soát 

60X3-4431 là do My mua tại cửa h n  xe m   cũ (khôn  nhớ tên v  địa chỉ) ở 

thành ph  Biên Hòa, tỉnh Đồn  Nai v o năm 2015 khi đó M  đan  l m côn  

nhân ở thành ph   iên Hòa v  M  chưa l m thủ tục san  tên theo qu  định. Cơ 

quan C nh s t điều tra Công an huyện Đức Trọn  đã có côn  văn ủ  th c điều 

tra cho cơ quan C nh s t điều tra công an huyện Lon  Th nh, Đồng Nai xác 

định Nguyễn Đình Quan  l  chủ sở hữu xe máy biển kiểm soát 60X3-4431. Tuy 

nhiên đến năm 2008 Quan  đã b n xe m   trên đi cho một n ười khác (không 

nhớ tên, tuổi địa chỉ) và không làm thủ tục sang tên đổi chủ. Vì vậ  cơ quan 

C nh s t điều tra Công an huyện Đức Trọn  chưa có căn cứ xử lý nên tiếp tục 

tạm giữ và tách riêng ra xử lý sau. 

Về vật chứng của vụ án: 01 mũ b o hiểm màu trắn  đã qua sử dụng, 01 áo 

thun m u cam đã qua sử dụng, 01 áo khoác màu xanh l  đã qua sử dụng, 01 đôi 

dép nam m u đen đã qua sử dụng. Các vật chứng này hiện đã b n  iao Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng chờ xử lý. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Trần Đỗ Qu c Đ đã bồi thường cho các bị 

hại Dươn  Thị Ngọc s  tiền 3.000.000đồng, bồi thường cho bị hại Lữ Thị Quỳnh 

Liên s  tiền 20.000.000đồng, bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị Út Tâm s  tiền 

4.200.000đồng. các bị hại đã nhận lại tài s n không yêu cầu gì thêm nên Hội 

đồng xét xử khôn  đề cập gi i quyết. 

Tại b n Cáo trạng s  57/CT-VKS ngày 14/5/2019 của Viện kiểm s t nhân 

dân hu ện Đức Trọn  tru  t  bị c o Trần Đỗ Qu c Đ về tội “Trộm cắp t i s n” 

theo qu  định tại kho n 1 Điều 173  ộ luật hình sự v  tội “Cướp  iật t i s n” 

theo qu  định tại điểm d kho n 2 Điều 171  ộ luật hình sự.  

Tại   n  n s  84/2019/HS-ST n    18/6/2019 của Tòa  n nhân dân hu ện 

Đức Trọn  đã xử; 

Tu ên b  bị c o Trần Đỗ Qu c Đ phạm tội “Trộm cắp t i s n” v  tội 

“Cướp  iật t i s n” 
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Áp dụn  v o kho n 1 Điều 173; điểm d kho n 2 Điều 171; điểm b, s kho n 

1, kho n 2 Điều 51; điểm g kho n 1 Điều 52; Điều 55 Bộ luật hình sự. 

  Xử phạt bị cáo Trần Đỗ Qu c Đ 01 (Một) năm tù về tội „„Trộm cắp tài 

s n” và 03 (Ba) năm tù về tội „„Cướp giật tài s n”. Tổng hợp hình phạt chung 

cho c  hai tội là 04 (B n) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành 

án, được trừ thời hạn tạm giữ/tạm giam từ n    15/01/2019 đến ngày 

29/03/2019. 

  n  n còn xử lý vật chứn ,  n phí v  tu ên qu ền kh n  c o theo qu  

định của ph p luật. 

N    25/6/2019 bị c o Trần Đỗ Qu c Đ kh n  c o xin  i m nhẹ hình 

phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị c o Đ  iữ n u ên nội dun  kh n  c o. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị căn cứ điểm b 

kho n 1 Điều 355; Điều 357  ộ luật t  tụn  hình sự, chấp nhận kh n  c o của bị 

cáo, sửa b n  n sơ thẩm theo hướn   i m cho bị c o 06 th n  tù về tội “Cướp 

 iật t i s n”. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Bị cáo Trần Đỗ Qu c Đ do thiếu tiền tiêu xài nên đã lợi dụng sự sơ hở, 

mất c nh giác của bị hại để thực hiện 02 vụ trộm cắp tài s n đó l  lén lút lấy 

trộm của chị Dươn  Thị Ngọc 01 chiếc điện thoại di động Samsung J7 Pro có 

giá trị 3.000.000 đồng và lén lút lấy trộm của chị Lữ Thị Quỳnh Liên 01 chiếc 

điện thoại di độn  Iphone 7plus m u đỏ có giá trị là 11.000.000đồng. 

Ngoài ra, bị cáo dùng thủ đoạn nguy hiểm để cướp giật tài s n mà có kh  

năn   â  n u  hiểm đến tính mạng, sức khoẻ của n ười bị hại đó l  bị cáo dùng 

xe m   để thực hiện việc cướp giật tài s n là 01 điện thoại di động hiệu OPPO 

A3S của chị Nguyễn Thị Út Tâm trong khi chị Út Tâm đan  chạy xe máy.  

Đ i chiếu lời khai nhận của bị cáo, lời khai của các bị hại, kết luận định 

giá; vật chứng thu giữ và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận bị 

cáo Trần Đỗ Qu c Đ phạm các tội “Trộm cắp t i s n” qu  định tại kho n 1 Điều 

173  ộ luật hình sự v  tội  “Cướp  iật t i s n” qu  định tại điểm d kho n 2 Điều 

171  ộ luật hình sự. 

[2] Xét kh n  c o của bị c o Đ xin  i m nhẹ hình phạt: Đơn kh n  c o 

của bị c o l m tron  hạn luật định v  đún  qu  định nên được xem xét. 

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện th i độ coi thường 

pháp luật, hành vi của bị cáo không những xâm phạm đến tài s n của n ười khác 



5 

 

mà còn gây mất trật tự trị an tại địa phươn . Tòa  n cấp sơ thẩm đã xem xét đầ  

đủ c c tình tiết  i m nhẹ, tăn  nặn , tính chất, mức độ h nh vi phạm tội của bị 

cáo để tu ên phạt bị c o với mức  n như trên l  phù hợp.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị c o xuất trình thêm tình tiết  i m nhẹ mới l  

 ia đình có côn  với c ch mạn ; c c bị hại có đơn xin  i m nhẹ cho bị c o; vợ 

bị c o đan  man  thai; bị c o l  lao độn  chính tron   ia đình, nên  p dụn  

thêm Điều 54  ộ luật hình sự,  i m cho bị c o một phần hình phạt đ i với tội 

“Cướp  iật t i s n”. 

 [3] Về án phí: Do kh n  c o được chấp nhận, nên bị cáo không ph i chịu 

án phí hình sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   ỊNH: 

Căn cứ điểm b kho n 1 Điều 355; điểm c kho n 1 Điều 357 Bộ luật T  

tụng hình sự. 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Đỗ Qu c Đ, sửa b n  n sơ thẩm. 

Tu ên b  bị c o Trần Đỗ Qu c Đ phạm tội “Trộm cắp t i s n” v  tội 

“Cướp  iật t i s n”. 

Áp dụn  kho n 1 Điều 173; điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51; điểm g 

kho n 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Đỗ Qu c Đ 12 (Mười hai) 

tháng tù về tội „„Trộm cắp tài s n‟‟. 

Áp dụng điểm d kho n 2 Điều 171; điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51; 

Điều 54 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Đỗ Qu c Đ 27 (Hai mươi b y) 

tháng tù về tội „„Cướp giật tài s n”. 

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự 2015. Tổng hợp hình phạt chung cho c  

hai tội là 39 ( a mươi chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt thi h nh  n, được trừ thời gian tạm giữ/tạm giam từ ngày 15/01/2019 

đến ngày 29/03/2019. 

2. Về án phí: Áp dụn  Điều 135; Điều 136 Bộ luật t  tụng hình sự; Điều 

23 Nghị quyết s : 326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ 

ban thường vụ Qu c hội về án phí và lệ phí tòa án. Bị cáo Trần Đỗ Qu c Đ 

không ph i chịu phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT(I) – TANDTC; 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Sở tư ph p tỉnh Lâm Đồng; 

- TAND, VKSND cấp sơ thẩm; 

- CSĐT Côn  an hu ện Đức Trọng; 

- THAHS Công an huyện Đức Trọng; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ, Án văn./  

 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

( ã ký) 

 

P a   i    ũ g 
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THÀNH VIÊN H     NG XÉT XỬ 

 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễ  Kim  ồng 

 

 

 

Huỳ    ă   iệp 
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